
Kính gửi:  

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ; 

- UBND các xã: Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa, Nghĩa An, 

Nghĩa Phú. 

Theo Công văn số 14/HĐTĐ ngày 04/5/2024 của Hội đồng thẩm định Hồ 

sơ hỗ trợ ngư dân khai thác vùng biển xa tỉnh về việc kiểm tra, xác minh tàu cá 

đang hoạt động trên biển có tham gia khai thác vùng biển xa xuất bến từ ngày 

18/4/2024 đến ngày 02/5/2024; Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

 Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, phòng Kinh tế thành phố và UBND 

các xã: Tịnh Kỳ, Tịnh Hòa, Nghĩa An, Nghĩa Phú phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ 

đội Biên phòng tỉnh, Chi cục Thủy sản tỉnh kiểm tra các tàu cá tham gia khai 

thác hải sản trên các vùng biển xa xuất bến đi hoạt động khai thác hải sản từ 

ngày 18/4 – 02/5/2024 để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng thuyền viên 

làm thủ tục xuất bến nhưng không đi biển và các trường hợp gian lận khác để 

trục lợi chính sách của Nhà nước theo Phụ lục đính kèm.  

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Chi cục Thủy sản tỉnh; 

- C, PVP, CV (KT); 

-  Lưu: VT, KT. 
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TP. Quảng Ngãi, ngày      tháng     năm 2024 
V/v kiểm tra, xác minh tàu cá 

đang hoạt động trên biển có tham 

gia khai thác vùng biển xa, xuất 

bến từ ngày 18/4 – 02/5/2024 

 

 



 

 

2 

Phụ lục 

DANH SÁCH TÀU CÁ XUẤT BẾN TỪ NGÀY 18/4 – 02/5/2024 

(Kèm theo Công văn số:          /UBND-KT ngày     /    /2024 

 của UBND thành phố) 

 

STT 

Số tàu đăng 

ký 

QNg…TS 

Họ và tên Địa chỉ thường trú  

1.  92086 TRẦN NGỌC MỪNG Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

2.  92096 TRẦN NGỌC Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

3.  92221 TRẦN NGỌC NGA Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

4.  92226 NGUYỄN NGỌC MINH Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

5.  92363 VÕ THÀNH Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

6.  92366 ĐỖ TRÀ ANH Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

7.  92385 NGUYỄN VĂN VƯƠNG Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

8.  92469 LÊ THANH SỊN Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

9.  92514 NGUYỄN LUẬT Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

10.  92535 TRẦN EM Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

11.  92544 NGUYỄN GẪM Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

12.  92567 ĐINH NHỎ Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

13.  92576 TRẦN ĐÌNH PHƯƠNG Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

14.  92595 CAO VĂN TÀI Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

15.  92623 ĐINH THIÊN HÀ Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

16.  92652 NGUYỄN MINH CƯNG Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

17.  92725 ĐỖ TRÀ EM Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

18.  92778 VÕ QUẮN Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

19.  92811 TRẦN HỘI ANH Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

20.  92837 LÊ QUANG CHÂU Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

21.  92891 TRẦN XÍ Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

22.  92926 LÊ VĂN CẦN Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

23.  97008 ĐỖ VĂN THANH Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

24.  97117 LÊ VĂN PHƯỢNG Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

25.  97184 PHẠM MỸ Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

26.  97205 NGUYỄN XIN Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

27.  97305 LÊ MINH ANH Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

28.  97348 ĐỖ VĂN NĂM Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

29.  97354 ĐINH VĂN CU Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

30.  97364 TRẦN MƯƠI Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

31.  97380 NGUYỄN ÂN  Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

32.  97404 VÕ THI ĐUA Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 
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33.  97452 TRẦN THỊ GAI Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

34.  97480 LÊ VĂN TRÀ Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

35.  97490 TRẦN NUÔI Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

36.  97568 TẠ THIỆN Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

37.  97589 TRẦN NUÔI Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

38.  97750 TRẦN XIỆT Nghĩa An - TP.Quảng Ngãi 

39.  92103 ĐINH VĂN DANH Nghĩa Phú -TP Quảng Ngãi 

40.  92107 DƯƠNG NGỌC THIÊN Nghĩa Phú -TP Quảng Ngãi 

41.  92176 NGUYỄN VĂN KIM Nghĩa Phú -TP Quảng Ngãi 

42.  92324 ĐINH THƯƠNG Nghĩa Phú -TP Quảng Ngãi 

43.  92337 VÕ VĂN TẠO Nghĩa Phú -TP Quảng Ngãi 

44.  92407 PHAN BUÔN Nghĩa Phú -TP Quảng Ngãi 

45.  92505 ĐỖ VĂN ĐỦ Nghĩa Phú -TP Quảng Ngãi 

46.  92517 ĐỖ VĂN CHIM Nghĩa Phú -TP Quảng Ngãi 

47.  92861 ĐỖ NGỌC MINH Nghĩa Phú -TP Quảng Ngãi 

48.  91444 DƯƠNG MINH VƯƠNG Tịnh Hòa - TP Quảng Ngãi 

49.  91469 NGUYỄN THÁI ANH Tịnh Hòa - TP Quảng Ngãi 

50.  91036 LÊ KHANH Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

51.  91078 LÝ HỒNG VĨ Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

52.  91197 PHẠM HẠ Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

53.  91223 NGUYỄN VĂN HOÀNG Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

54.  91251 VÕ DŨNG Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

55.  91287 PHẠM HỒNG DANH Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

56.  91311 VÕ CÔNG TRIỀU Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

57.  91351 NGUYỄN HỮU LÂM Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

58.  91375 NGUYỄN THANH HÙNG Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

59.  91403 HÀ VĂN ĐOÀN Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

60.  91404 TRẦN ĐÌNH LÀNH Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

61.  91445 NGUYỄN VĂN TÍN Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

62.  91465 TRẦN THANH HÙNG Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

63.  91467 PHẠM CHỈNH Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

64.  91480 NGUYỄN THỊ NGỌC LỆ Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

65.  91505 DƯƠNG TÁM ÚT Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

66.  91511 TRẦN MỸ Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

67.  91520 HUỲNH ĐĂNG Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

68.  91548 HÀ VĂN QUÂN Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

69.  91558 HUỲNH VĂN ĐÀNH Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

70.  91568 HUỲNH TẤN TIẾN Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

71.  91571 VÕ HỮU LỘC Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

72.  91646 TRẦN THANH SỰ Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

73.  91674 NGUYỄN NHỨT Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

74.  91683 VÕ ĐƯỢC Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

75.  91711 KIỀU VẬN Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

76.  91755 VÕ VĂN DANH Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 
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77.  91756 DƯƠNG VĂN CHÂU Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

78.  91792 NGUYỄN TẤN DŨNG Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

79.  91853 PHẠM NGỌC DUY Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

80.  91899 PHAN TẤN THỊNH Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

81.  91961 PHAN THANH HÒA Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

82.  91971 TRẦN VĂN NGHĨA Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 

83.  91991 DƯƠNG VĂN XÍ Tịnh Kỳ - TP Quảng Ngãi 
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